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GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT
LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã 
Tình huống 1. Ông H là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước M thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông H muốn biết sau khi ông thôi giữ chức vụ thì ông có được phép thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 4, Điều 5 Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định :
[bookmark: dieu_4]Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, gồm:
1. Lĩnh vực trồng trọt.
2. Lĩnh vực bảo vệ thực vật.
3. Lĩnh vực chăn nuôi.
4. Lĩnh vực thú y.
5. Lĩnh vực thủy lợi
6. Lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.
7. Lĩnh vực lâm nghiệp.
8. Lĩnh vực kiểm lâm.
9. Lĩnh vực thủy sản.
10. Lĩnh vực kiểm ngư.
11. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.
12. Lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.
13. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 và khoản 12 nêu trên.
[bookmark: dieu_5]Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ
1. Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và khoản 12 nêu trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình được giao quản lý, thực hiện nhiệm vụ.
2. Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 13 nêu trên là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.
Như vây, sau khi thôi giữ chức vụ thì ông H không được phép thành lập thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi theo thời hạn nêu trên.
Xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động
Tình huống 2. Công ty A là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Xin hỏi, Công ty A có được quyền xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động thuộc Công ty của mình không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: tvpllink_pmyvkmelhb][bookmark: tvpllink_iqsakttuhe]Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định:
1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại Nghị định này.
3. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.
Như vậy, theo quy định nêu trên Công ty A có quyền xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm dành người lao động
[bookmark: dieu_3]Tình huống 3. Doanh nghiệp M ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một số người lao động để gia công hàng hoá theo đơn đặt hàng. Doanh nghiệp M muốn biết Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm dành người lao động thuộc trường hợp này được xác định như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 3 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng quy định Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm được xác định như sau:
TQ = [TN - (Tt + Tp + TL)] x tn (giờ)
Trong đó:
- TQ: Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm của người lao động;
- TN: Số ngày trong năm tính theo năm dương lịch là 365 ngày hoặc là 366 ngày nếu là năm nhuận;
[bookmark: dc_3]- Tt: Tổng số ngày nghỉ hằng tuần trong năm được xác định theo quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động;
[bookmark: dc_4][bookmark: dc_5][bookmark: tvpllink_nbilipmzhq]- Tp: Số ngày nghỉ hằng năm là 12, 14 hoặc 16 ngày và được tăng theo thâm niên làm việc theo quy định tại Điều 113, Điều 114 của Bộ luật Lao động và Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
[bookmark: dc_6]- TL: Số ngày nghỉ lễ trong năm là 11 ngày theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động.
[bookmark: dc_7]- tn: Số giờ làm việc bình thường trong một ngày là 8 giờ theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động.
Trên đây là quy định của pháp luật về việc xác định Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn để gia công hàng hoá theo đơn đặt hàng, Doanh nghiệp M có thể tham khảo để phục vụ cho công việc của mình.
Lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động
Tình huống 4. Doanh nghiệp C đang sử dụng một số lao động làm việc theo hợp đồng với thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng để làm các công việc liên quan đến thu hoạch và chế biến thủy sản. Tuy nhiên, thời giờ làm việc của các lao động này không được ổn định, có khi làm việc trên 8 giờ hoặc ít hơn hoặc được nghỉ trọn ngày. Trong trường hợp này, chủ Doanh nghiệp C có cần lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 4 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng quy định:
Hằng năm, căn cứ vào Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm của người lao động (TQ), người sử dụng lao động lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động theo các trường hợp sau:
1. Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn là 8 giờ.
2. Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ.
3. Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn từ 4 giờ đến dưới 8 giờ
4. Cho nghỉ trọn ngày.
Như vậy, để hoạt động quản lý Doanh nghiệp của mình đạt hiệu quả, chủ Doanh nghiệp C cần căn cứ quy định của pháp luật nêu trên để lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động.
Trả lương ngừng việc cho người lao động
Tình huống 5. Chị X làm việc theo hợp đồng thời vụ cho Công ty Q với số giờ làm việc tiêu chuẩn từ 4 giờ đến dưới 8 giờ/ngày. Sau một thời gian, vì lý do sức khỏe chị X muốn nghỉ việc và yêu cầu Công ty Q trả lương ngừng việc cho chị. Xin hỏi, trong trường hợp này người sử dụng lao động có phải trả lương ngừng việc cho người lao động không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 5 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng quy định nguyên tắc sử dụng quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn, như sau:
[bookmark: tc_2]1. Trong năm, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn được lập kế hoạch xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng (gồm cả thời giờ nghỉ ngơi trong ngày được tính là thời giờ làm việc) không được vượt quá quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm của người lao động (TQ) đã xác định.
[bookmark: tc_4]2. Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày ít hơn 8 giờ, nếu đã được lập kế hoạch xác định theo hướng dẫn nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, thì người sử dụng lao động không phải trả lương ngừng việc cho người lao động.
3. Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày đã được lập kế hoạch mà thực tế không bố trí cho người lao động làm việc, thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc cho người lao động.
[bookmark: tc_5]4. Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày nhiều hơn 8 giờ đã được xác định trong kế hoạch tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, thì số giờ chênh lệch đó không tính là thời giờ làm thêm.
[bookmark: tc_6]5. Số giờ làm việc thực tế hằng ngày vượt quá số giờ làm việc tiêu chuẩn đã được lập kế hoạch theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, thì số giờ đó được tính là giờ làm thêm, đồng thời người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ và thực hiện các chế độ liên quan đến làm thêm giờ cho người lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.
Như vậy, trong trường hợp này, nếu chị X nghỉ việc thì chị X sẽ  không được người sử dụng lao động (chủ Công ty Q) trả lương ngừng việc.
Số giờ làm thêm trong một tuần, một tháng, một năm đối với mỗi người lao động
Tình huống 6. Doanh nghiệp P thuê 05 người lao động để làm một số công việc có tính thời vụ trong ngành lâm nghiệp với thời hạn hợp đồng từ 12 tháng đến 36 tháng. Doanh nghiệp P muốn biết tổng số giờ làm thêm trong một tuần, một tháng, một năm đối với mỗi người lao động là bao nhiêu?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: dieu_6]Điều 6 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng quy định giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm, như sau:
1. Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.
2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:
a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.
b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.
[bookmark: tc_7]c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định tại điểm a hoặc quy định tại điểm b khoản này, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.
3. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.
Trên đây là quy định về tổng số giờ làm thêm trong một tuần, một tháng, một năm đối với mỗi người lao động, Doanh nghiệp P có thể tham khảo để điều hành hoạt động Công ty của mình. 
Sắp xếp thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động
Tình huống 7. Anh T là công nhân hợp đồng theo thời vụ đang làm việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K. Anh T hỏi: Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng thì Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K có sắp xếp thời giờ nghỉ ngơi hàng tuần cho công nhân không? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: dieu_7]Điều 7 Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng quy định thời giờ nghỉ ngơi, như sau:
1. Hằng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 04 ngày nghỉ cho người lao động.
2. Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
3. Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác; việc rút ngắn giờ làm việc và đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi; quyết định việc nghỉ không hưởng lương đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.
Như vậy, hàng tuần Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên K có trách nhiệm sắp xếp lịch cho người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu Công ty K không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 04 ngày nghỉ cho người lao động.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không theo dõi tình trạng việc làm của người lao động 
Tình huống 8. Doanh nghiệp V hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, Doanh nghiệp V đã không thực hiện theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng. Xin hỏi, hành vi này của Doanh nghiệp V có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: khoan_7_1]Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_7_1_a]1. Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật.
[bookmark: diem_7_1_b]2. Không niêm yết công khai bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép, quyết định thu hồi giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
[bookmark: diem_7_1_c]3. Không theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng.
Như vậy, hành vi không theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng của Doanh nghiệp V là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện niêm yết công khai giá cung ứng dịch vụ việc làm cho người lao động tại trụ sở của doanh nghiệp
Tình huống 9. Qua hoạt động kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện và lập biên bản đối với Công ty Cổ phần D (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) về hành vi không thực hiện niêm yết công khai giá cung ứng dịch vụ việc làm cho người lao động tại trụ sở của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần D hỏi: hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt là bao nhiêu?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: khoan_7_2]Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_7_2_a]1. Không báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định.
[bookmark: diem_7_2_b]2. Không lập hoặc không cập nhật hoặc không quản lý dữ liệu lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm và người sử dụng lao động đăng ký tuyển lao động; không thực hiện kết nối hoặc chia sẻ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
[bookmark: diem_7_2_c]3. Không xây dựng hoặc không niêm yết công khai giá cung ứng dịch vụ việc làm cho người lao động tại trụ sở của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Như vậy, hành vi không niêm yết công khai giá cung ứng dịch vụ việc làm cho người lao động tại trụ sở của Công ty Cổ phần D sẽ bị phạt tiền với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho doanh nghiệp khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Tình huống 10. Doanh nghiệp Y hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do không còn nhu cầu kinh doanh trong lĩnh vực này nữa nên Doanh nghiệp Y đã cho doanh nghiệp khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của mình. Xin hỏi, Doanh nghiệp Y có bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho doanh nghiệp khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm không? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: khoan_7_5]Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ việc làm có một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_7_5_a]1. Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép.
[bookmark: diem_7_5_b]2. Sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn hoặc cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
[bookmark: diem_7_5_c]3. Sửa chữa, làm sai lệch nội dung Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
[bookmark: diem_7_5_d]4. Giả mạo văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn hoặc cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
[bookmark: diem_7_5_dd]5. Giả mạo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
[bookmark: diem_7_5_e]6. Không đảm bảo một trong các điều kiện cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.
Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên thì Doanh nghiệp Y sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cho doanh nghiệp khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của mình. 
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không báo cho người lao động
 Tình huống 11. Ông Nguyễn Văn A làm việc theo hợp đồng cho Công ty X. Sau 02 năm công tác, ông A được bố trí đến bộ phận khác của Công ty X để làm công việc không phù hợp với sức khỏe của ông A. Vậy, hành vi bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe của người lao động có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu có thì mức phạt tiền đối với hành vi này là bao nhiêu?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: khoan_11_1]Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc không thông báo hoặc thông báo không rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.
Như vậy, hành vi bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này của người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu hợp đồng lao động còn thời hạn
Tình huống 12. Vì lý do sức khỏe nên bà G tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với Công ty J trong thời hạn 6 tháng. Sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (hợp đồng giữa bà G và Công ty J vẫn còn thời hạn), bà G đi làm lại thì Công ty J từ chối với lý do đã ký hợp đồng với người khác để làm công việc của bà G. Vậy, hành vi từ chối nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động của Giám đốc Công ty J có bị xử lý vi phạm hành chính không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
[bookmark: khoan_11_2]Khoản 2, khoản 5 Điều 11 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_11_2_a]a) Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động;
[bookmark: diem_11_2_b]b) Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác;
[bookmark: diem_11_2_c]c)  Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do; thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.
[bookmark: khoan_11_5]2. Biện pháp khắc phục hậu quả
[bookmark: diem_11_5_a]a) Buộc người sử dụng lao động bố trí người lao động làm việc ở địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên;
[bookmark: diem_11_5_b]b) Buộc người sử dụng lao động nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác và buộc trả lương cho người lao động trong những ngày không nhận người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 nêu trên;
[bookmark: diem_11_5_c]c) Buộc người sử dụng lao động bố trí người lao động làm công việc đúng với hợp đồng lao động đã giao kết khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 nêu trên.
Như vậy, hành vi không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu hợp đồng lao động còn thời hạn là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này của người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Đồng thời, buộc người sử dụng lao động nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và buộc trả lương cho người lao động trong những ngày không nhận người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động
Tình huống 13. Do ông Z có một khoản nợ với Công ty W nên Giám đốc Công ty W buộc ông Z thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho Công ty W. Xin hỏi, hành vi của Giám đốc Công ty W có được pháp luật cho phép thực hiện không? Nếu không thì bị xử lý như thế nào?
[bookmark: khoan_11_4]Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_11_4_a]1. Cưỡng bức lao động hoặc ngược đãi người lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
[bookmark: diem_11_4_b]2. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.
Như vậy, pháp luật không cho phép người sử dụng lao động buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho mình. Do đó, hành vi của Giám đốc Công ty W là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.
Lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội
Tình huống 14. Anh X vừa được tuyển dụng vào làm việc Doanh nghiệp N. Anh X muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Xin hỏi, việc lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do ai thực hiện?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 3 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định:
1. Người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực.
2. Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp theo quy định của pháp luật lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động nêu trên. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp nêu trên nộp cùng với hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
3. Trường hợp trước ngày 01/01/2015 người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng với người lao động và đang thực hiện hợp đồng lao động này, tính đến ngày 01/01/2015 thời hạn hợp đồng lao động nêu trên còn ít nhất 03 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kể từ ngày 01/01/2015 trở đi.
Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên thì anh X không phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp N) phải có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội.
Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm 
Tình huống 15. Chị E là chủ Doanh nghiệp tư nhân K. Thỉnh thoảng Doanh nghiệp của chị E có nhận được một số Phiếu giới thiệu việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm G. Chị E đề nghị cho biết Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm gì trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 5 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm, như sau:
[bookmark: bieumau_ms_01_tt_28_2015_bldtbxh]1. Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).
2. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.
[bookmark: bieumau_ms_02_tt_28_2015_bldtbxh]3. Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH để người lao động tham gia dự tuyển lao động.
4. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.
Trên đây là quy định của pháp luật về trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm, chị E có thể tham khảo.
Trách nhiệm của người sử dụng người lao động trong việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Tình huống 16. Trong nội bộ của Doanh nghiệp V xảy ra một số mâu thuẫn giữa những người lao động. Vậy, Doanh nghiệp V cần phải làm gì để bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 7 Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng người lao động, như sau:
1. Không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người được bảo vệ.
2. Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được bảo vệ.
3. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
4. Báo cáo cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ.
5. Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh; người sử dụng lao động chính đối với trường hợp người được bảo vệ làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bảo vệ việc làm trong quá trình tiếp nhận, xác minh và áp dụng các biện pháp bảo vệ việc làm.
Trên đây là quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng người lao động trong việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, Doanh nghiệp V có thể tham khảo để giải quyết việc nội bộ của mình.
Phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
Tình huống 17. Chị S mới được tuyển dụng vào làm việc tại Phòng nhân sự của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên P. Do có một số người lao động trong Công ty P muốn tham gia đóng góp chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua người sử dụng lao động, nên chị S muốn biết việc tham gia đóng góp chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện được thực hiện theo quy định nào của pháp luật?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 7 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện quy định  phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, như sau:
1. Tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Người sử dụng lao động đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động của doanh nghiệp mình trên cơ sở yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, không có sự đóng góp của người lao động;
b) Người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp vào quỹ hưu trí theo văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
2. Tham gia đóng góp trực tiếp chương trình hưu trí, bao gồm:
a) Người lao động đóng góp hoàn toàn vào quỹ hưu trí, không có sự đóng góp của người sử dụng lao động;
[bookmark: tvpllink_dliabyaozo_5]b) Cá nhân là người đủ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động đóng góp vào quỹ hưu trí.
Trên đây là các phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí tự nguyện chị S có thể tham khảo để phục vụ cho công việc của mình.
Xử lý trách nhiệm trong tuyển dụng, sử dụng lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Tình huống 18. Ông Q Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cho biết: Trong quá trình chỉ đạo, điều hành Công ty phát hiện có một số người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc. Xin hỏi, ông Q cần phải làm gì để xử lý người lao động trường hợp này?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định:
1. Trong quá trình thực hiện, nếu người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc không có việc làm thì Tổng giám đốc (Giám đốc) phải thực hiện các biện pháp sắp xếp lại lao động hoặc bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại lao động. Trường hợp công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng vẫn không bố trí, sắp xếp được việc làm, phải chấm dứt hợp đồng lao động thì phải giải quyết đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá kế hoạch hoặc không đúng kế hoạch, dẫn đến người lao động không có việc làm, phải chấm dứt hợp đồng lao động thì tùy theo trách nhiệm được phân công và hậu quả gây ra, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không được hưởng tiền thưởng, không được tăng lương, kéo dài thời gian nâng lương, giảm mức tiền lương.
3. Đánh giá trách nhiệm thực hiện kế hoạch lao động là một nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý công ty theo quy định tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Trên đây là quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý trách nhiệm trong tuyển dụng, sử dụng lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thể căn cứ vào khoản 1 Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH để xử lý người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Tình huống 19. Anh M là kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hỏi: Trách nhiệm xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách thuộc thẩm quyền của người nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định việc xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách, như sau:
1. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
2. Các mức lương trong bảng lương do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong bảng lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định tại Nghị định này.
3. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, Kiểm soát viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận và công khai tại công ty trước khi thực hiện
Như vậy, tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động thuộc có thể do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xây dựng, ban hành.
20. Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, Kiểm soát viên làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Tình huống 20. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hỏi: Việc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, Kiểm soát viên làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cần phải đảm bảo nguyên tắc gì?
Điều 4 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoản 1, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng, như sau:
1. Tiền lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có khống chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.
2. Thù lao đối với người quản lý, Kiểm soát viên không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách; đối với người quản lý, Kiểm soát viên được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì Khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty.
3. Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý, Kiểm soát viên được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, người quản lý, Kiểm soát viên được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.
4. Tiền lương, thù lao của người quản lý, Kiểm soát viên được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
5. Tiền thưởng của người quản lý, Kiểm soát viên được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
6. Đối với trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc, Giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất.
[bookmark: khoan_7_4]7. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên xác định theo quy định tại Nghị định này, sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật để trích nộp cho cơ quan bảo hiểm, công ty nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để hình thành quỹ chung và chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
[bookmark: dc_18]8. Đối với trường hợp Ban kiểm soát của công ty chỉ có 01 Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp thì Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của chức danh Trưởng Ban kiểm soát.
Trên đây là quy định của pháp luật liên quan đến nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, Kiểm soát viên làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thể thảm khảo./.
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